
DIỄN GIẢI CẬN LÂM SÀNG

Nữ độc 

thân

Nữ lập 

gia đình

I Danh mục khám

1 Khám phụ khoa 50,000

2 Pap's mear 140,000 Ung thư cổ tử cung, nữ có gia đình

3 Siêu âm Doppler màu tuyến vú 100,000 100,000 U, nang, sợi bọc…

4 Siêu âm màu ổ bụng 100,000 100,000
Sỏi niệu, sỏi gan mật, gan nhiễm mỡ, bàng quang, tiền liệt tuyến (nam), u xơ 

- u nang  buồng trứng (nữ)…

5 Định lượng Glucose 25,000 25,000 Đái tháo đường, hạ đường huyết

3 Định lượng Urê 25,000 Suy thận, viêm cầu thận cấp, mạn,…, chọn chung với Creatinin

6 Định lượng Creatinin 25,000 25,000 Suy thận, viêm cầu thận cấp, mạn,…, chọn chung với Urê

7 Đo hoạt độ AST (SGOT) 25,000 25,000 Đánh giá chức năng gan, chọn chung với SGPT, GGT

8 Đo hoạt độ ALT (SGPT) 25,000 25,000 Đánh giá chức năng gan, chọn chung với SGOT, GGT

7 Đo hoạt độ GGT 25,000 Đánh giá chức năng gan, người uống rượu, chọn chung với SGOT, SGPT

9 Cholesterol, Triglycerid 60,000 60,000 Mỡ trong máu nguy cơ xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim,…

10
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (22 thông 

số)
60,000 Thiếu máu, suy tủy, ung thư máu, nhiễm trùng, virus,…

11 Điện giải đồ (Na, K ,Ca, pH) 80,000 Hạ canxi, tê mỏi tay chân,...

550,000 550,000

55,000 55,000

495,000 495,000
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ĐƠN GIÁ

STT NỘI DUNG

Tổng

Giảm trực tiếp 10%

Tổng tiền sau giảm

Y Khoa Vạn Phước Cửu Long xin chân thành cảm ơn Quý Cơ quan đã quan tâm đến dịch vụ khám sức khoẻ cho CB CNV.

Chúng tôi xin cung cấp báo giá để Quý Cơ quan tham khảo như sau (giá đã bao gồm thuế VAT) 
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